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1 191A010052 La Thành Bảo Nguyên 25/10/1999 0909340199 nguyen25101999@gmail.com
2 191A040005 Lê Ngọc Bảo Khanh 18/10/2001 0377305616 suhao18102001@gmail.com
3 191A070043 Nguyễn Hoàng Minh Châu 18/04/2001 0585678692 nhmc18401@gmail.com
4 191A080182 Nguyễn Phi Long 10/05/2001 0356162485 nguyenphilong.2485@gmail.com
5 191A100033 Trần Thanh Vũ 01/01/2001 0794902547 thanhvu201psy@gmail.com
6 191A210023 Bùi Nguyễn Hoài Phương 14/04/2001 0365922476 Hoaiphuong12081405@gmail.com
7 191A050024 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 14/08/2001 0363581532 nguyenthithuyduyen1112018@gmail.com
8 191A070043 Nguyễn Hoàng Minh Châu 18/04/2001 0585678692 nhmc18401@gmail.com
9 191A210004 Nguyễn Ngọc Phương Hân 28/05/2001 0941733544 duyanh3870612@gmail.com

10 201A030164 Trần Gia Huy 30/12/2002 0789827015 huypino17@gmail.com
11 201A010061 Lê Hồng Nhung 04/10/2002 0708517361 Lehongnhung04102002@gmail.com
12 201A010163 Phùng Minh Khôi 19/04/2002 0785251080 Phungkhoi1904@gmail.com
13 201A010166 Hữu Gia Bảo 01/01/2002 0775665875 huugiabao2@gmail.com
14 201A030059 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/08/2002 0372362724 ntkngan2529@gmail.com
15 201A030174 Bùi Thị Thúy Sương 11/07/2002 0866450483 suongthuy0702@gmail.com
16 201A030308 Huỳnh Thị Giàu 13/03/2002 0364152819 hgiau510@gmail.com
17 201A030348 Nguyễn Thị Ngọc Loan 25/09/2002 0866717264 ntnloan2020@gmail.com 
18 201A030393 Trần Thị Hoài Ny 18/09/2001 0839268100 tranhoainy1809@gmail.com
19 201A030450 Vũ Thị Ngọc Phương 10/08/2002 0904003197 vtnp1008202@gmail.com
20 201A030604 Nghiêm Thị Ngọc Hà 12/05/2002 0373491246 125ngocha@gmail.com
21 201A030732 Phạm Vương Kim Xuân 28/01/2002 0707628281 mipe562@gmail.com
22 201A040054 Võ Đặng Thu Hiền 11/06/2002 0339915101 moontrasua@gmail.com
23 201A040077 Trần Lê Quỳnh Hương 25/06/2002 0932025847 tranlequynhhuong0932@gmail.com
24 201A050009 Võ Công Lý 26/08/2002 0862648155 conglytn2608@gmail.com
25 201A050152 Nguyễn Thanh ngà 24/10/2002 0368504947 thanhngangu123@gmail.com
26 201A050169 Nguyễn An Lạ 02/09/2002 0963531048 nguyenanlac0209@gmail.com
27 201A070072 Phan Thuỳ Dung 19/11/2002 0776882236 thudung31441@gmail.com
28 201A070199 Nguyễn Huỳnh Tâm Như 27/06/2002 0862211605 Nguyennhu062002@gmail.com
29 201A080107 Trần Thị Nguyễn Nhung 11/03/2002 0945515210 nhungtranvhu@gmail.com
30 201A080288 Nguyễn Thị Song Hà 15/08/2001 0921424702 Nguyenthisongha5931@gmail.com
31 201A080312 Lê Ngọc Mai 24/02/2002 0948065312 tuilameii242@gmail.com
32 201A080313 Quách Thành Nghĩa 21/12/2002 0888409754 Thanhnghiaquach@gmail.com
33 201A080355 Lê Bảo Ngọc 25/04/2002 0378885179 Lebaongoc2504@gmail.com 
34 201A080359 Trần Đào Thái An 08/12/2002 0778088595 Trandaothaian.pch@gmail.com
35 201A080403 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/03/2002 0768641696 Phuongthaonguyenthi6302@gmail.com
36 201A100025 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 04/08/2002 0981726050 thaophuonggthao0408@gmail.com
37 201A160090 Nguyễn Hoàng Anh Thư 15/07/2002 0395921742 anhthunguyenhoang63@gmail.com
38 201A210074 Từ Quang Huy 24/09/2002 0934894117 quanghuytu2002@gmail.com
39 201A210090 Châu Lưu Đức Hiển 05/05/2002 0793709405 duchien002002@gmail.com
40 201a210132 Phạm Thị Hiếu Hạnh 04/07/2002 0922997526 hieeuhaanh@gmail.com
41 201A290033 Đỗ Công Trí 01/09/2002 0903537273 dotri833@gmail.com
42 201A290035 Nguyễn Đức Quang 13/09/2002 0917887465 quangtuyentuyethop@gmail.com
43 201A310021 Nguyễn Thành Đạt 12/11/2002 0767310529 thanhdat66868@gmail.com
44 201A330005 Nguyễn Thị Thanh Hân 14/12/1999 0568219750 hann3043@gmail.com
45 201A010081 Nguyễn Hoài Thương 04/09/2002 0925619628 hoaithuongbale1@gmail.com
46 201A030189 Dương Thành Nhân 07/11/2002 0908014217 dthanhnhan60@gmail.com
47 201A030191 Nguyễn Bảo Châu 09/12/2002 0904695212 nguyenbaochau522@gmail.com
48 201A030362 Phan Thị Lệ Huyền 13/07/2002 0932709548 mups1307@gmail.com
49 201A040104 Bùi Điền Mỹ 07/01/2002 0938207972 dienmy0701@gmail.com
50 201A320068 Dương Minh Quý 01/08/2002 0333228917 qminh2490@gmail.com
51 201A030015 Chu Vĩnh Long 13/03/2001 0398398538 vinhlongchu01@gmail.com
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52 211A010316 Ngô Ngọc Nhân 07/07/2003 0945623797 biusagiiff@gmail.com
53 211A010325 Lê Thoại 22/11/2003 0906326064 31.lethoai.9.10@gmail.com
54 211A010352 Nguyễn Đức Trí 07/03/2003 0332869777 nguyenductri170@gmail.com
55 211A030403 Nguyễn Văn Vũ 06/05/2003 0336919673 nvanvu567@gmail.com 
56 211A030521 Lê Anh Thy 24/07/2003 0364877545 Leanhthy24112003@gmail.com
57 211A030559 Nguyễn Trần Quốc Thái 30/09/2003 0374245192 nguyenthaincp@gmail.com
58 211A030738 Đinh Ngọc Phương Khánh 17/05/2003 0961175944 dinhngocphuongkhanh1705@gmail.com
59 211A030813 Văn Thị Duyên 03/06/2003 0961943412 did37443@gmail.com
60 211A030946 Nguyễn Thị Phương Lan 10/08/2003 0975304063 phuonglan100823@gmail.com
61 211A031114 Mai Thị Hồng Ngọc 25/01/2003 0395774374 maithihongngoc25@gmail.com
62 211A031218 Ngô Thị Lệ My 17/04/2003 0334534203 lemyy1704@gmail.com
63 211A031227 Nguyễn Tâm Như 19/10/2003 0925839068 tamnhu2676@gmail.com
64 211A031450 Trần Thị Lan Anh 19/08/2003 0364661084 Lananhtran1908003@gmail.com
65 211A040084 Nguyễn Vũ Kiều Mi 18/12/2001 0898407802 nguyenvukieumi7802@gmail.com
66 211A050245 Tần Trang Tuyền 13/5/2003 0358651605 tantrangtuyen135@gmail.com
67 211A080194 Nguyễn Minh Thùy 03/06/2003 0823211517 nguyenminhthuy036@gmail.com
68 203A030208 Trần Thị Yến Vy 17/11/2002 0971520919 Yenvy1711@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2025
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